(DỰ THẢO) 
QUY TRÌNH KỸ THUẬT TẠM THỜI

TRỒNG VÀ CHĂM SÓC GIỐNG CHANH LEO ĐÀI NÔNG 1
Phần I

QUI ĐỊNH CHUNG


I. Phạm vi áp dụng


Quy trình này bao gồm kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch và bảo quản quả, áp dụng cho giống chanh leo Đài nông 1 (Passiflora edulis Sims) nhân giống vô tính trồng tại các tỉnh Tây Nguyên và một số vùng ở Tây Bắc, Bắc Trung Bộ.


II. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

1. Thời gian kiến thiết cơ bản: 06 tháng;

2. Chu kỳ kinh doanh: 2,5 năm;


3. Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh:

- Vùng Tây Nguyên: 40 - 50 tấn/ha/năm;


- Vùng Tây Bắc, Bắc Trung Bộ: 20 - 30 tấn/ha/năm.

Phần II

ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT HỌC VÀ YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN NGOẠI CẢNH
I. Đặc điểm thực vật học

Cây chanh leo còn gọi là chanh dây, lạc tiên, mác mác,...Sản phẩm chính là làm nước ép quả giải khát nguyên chất hoặc ép với các loại nước quả khác.

1. Thân 
Thuộc loại cây thân leo, lâu năm; có nhiều tua cuốn để leo, bám trên giàn.
2. Lá 
Mọc xen kẽ, dạng thuỳ, chẻ thành 3 nhánh, hình răng cưa.

3. Hoa 
Dạng hoa đơn, mùi thơm, hoa hình thành từ đỉnh sinh trưởng mới (cành mới ra mỗi đốt có một hoa). Phấn hoa được gắn chặt với 3 bao hoa lớn màu xanh lục giống như lá bắc bao gồm có 5 đài hoa, xen kẽ màu xanh lục, màu trắng, có 5 nhị hoa lớn, nhụy hoa và 3 vòi nhụy phân nhánh hình thành một cấu trúc nhô lên; hoa nở vào sáng sớm, trước trưa hoa cụp lại. 
Giống chanh leo Đài nông 1 có khả năng tự thụ phấn cao hơn so nhiều giống chanh leo khác nên có năng suất cao.
4. Quả 
Có vỏ cứng, mịn, dai, khi còn non vỏ quả màu xanh và lốm đốm màu trắng, khi chín màu đỏ tía. Quả hình tròn hoặc hình trứng đường kính khoảng 4 - 5 cm; có nhiều hạt đen, nhỏ. Thịt quả nhiều nước, màu vàng, vị chua, ngọt, thơm dịu hấp dẫn.

II. Yêu cầu điều kiện sinh thái

Giống chanh leo vỏ tím thích hợp ở vùng á nhiệt đới, độ cao 1.000 - 1.200 m so mặt nước biển. 

1. Đất đai

Cây chanh leo nói chung không kén đất, nhưng thích hợp nhất ở vùng đất có thành phần cơ giới nhẹ, tầng canh tác sâu trên 50 cm, độ mùn trên 2% và pH 5,5 - 6. Nếu đất chua thì cần phải tăng cường bón vôi. 
2. Nhiệt độ, ánh sáng

Ưa thích ánh sáng nhẹ, nhiệt độ thích hợp nhất 20 - 250C, không có sương muối; nhiệt độ dưới 100C hoặc trên 300C cây chanh leo không phát triển được. 
3. Lượng mưa

Là loại cây cần nước thường xuyên, đòi hỏi lượng mưa trung bình từ 1.600mm trở lên, phân bố đều. Đặc biệt, trong thời kỳ ra hoa cần phải tưới nước bổ sung trong mùa khô để giúp cho cây ra hoa và đậu quả liên tục. Yêu cầu nước nhiều nhất vào giai đoạn quả đang sinh trưởng mạnh, nếu đất thiếu nước sẽ làm cho quả teo lại và rụng.

Phần III
KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC, THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN QUẢ
I. Thiết kế vườn, trồng mới
1. Lựa chọn vườn trồng
Địa điểm vườn nằm trong vùng quy hoạch trồng chanh leo được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Chú ý: Không nên trồng chanh leo trên đất mới trồng những loại cây mang bệnh nấm lở cổ rễ, các loại virus gây hại (như cây dưa, ớt... ); không trồng tại vùng đất khó tiêu thoát nước, dễ bị úng cục bộ.
2. Thiết kế vườn 
Đối với nơi có địa hình dốc, chanh leo cần được trồng theo các đường đồng mức, kết hợp trồng cây che phủ đất, băng cây xanh trồng dày, thẳng góc với hướng dốc chính để chống xói mòn.

3. Mật độ, khoảng cách

Tùy theo điều kiện đất đai, địa hình và khả năng thâm canh, có thể bố trí trồng theo các mật độ: 1.660 cây/ha (khoảng cách 3 m x 2 m); 1.330 cây/ha (khoảng cách 3 m x 2,5 m; 1.100 cây/ha (khoảng cách 3 m x 3 m); 850 cây/ha (khoảng cách 3 m x 4 m).

4. Đào hố
Kích thước hố (dài x rộng x sâu) tối thiểu đạt 50 cm x 50 cm x 50 cm, nơi đất khó đào thì nên đào hố to hơn. Khi đào để riêng lớp đất mặt (dày 20 - 25 cm) sang 1 bên, lớp đất dưới sang 1 bên.
5. Bón lót
Lượng phân bón: 10 - 15 kg phân chuồng hoai mục (hoặc 2 - 3 kg phân hữu cơ vi sinh) + 0,5 kg supe lân + 0,5 kg vôi/hố. 

Lấp 1/3 lớp đất mặt xuống hố, trộn đều lớp đất còn lại với toàn bộ lượng phân bón lót và lấp đầy hố. 

Chú ý: Công việc đào hố và bón lót nên hoàn thành trước khi trồng cây 15 - 20 ngày; phòng trừ mối đối với nơi có nhiều mối gây hại.

6. Tiêu chuẩn cây giống đem trồng

Sử dụng cây giống nhân bằng phương pháp ghép, gốc ghép là giống chanh leo vỏ vàng.

Cây giống có nguồn gốc rõ ràng, đúng giống, bộ lá thành thục, xanh tốt, vết ghép đã liền và tiếp hợp tốt, không bị nhiễm sâu bệnh, đảm bảo đủ tiêu chuẩn cây giống chanh leo xuất vườn.

7. Trồng cây
Moi một lỗ nhỏ giữa hố đã chuẩn bị, rạch bỏ túi bầu và đặt cây giống vào chính giữa hố; xới và lấp đất, lèn nhẹ cho đất tiếp xúc tốt với bầu rễ. Cây trồng xong có cổ rễ ngang với mặt đất, không trồng cây sâu trong hố. Dùng cây chống cắm xung quanh và dùng các vật liệu che chắn nhằm hạn chế gió. Làm bồn, tủ gốc, tưới nước đẫm ngay sau khi trồng.

II. Làm giàn

 Kỹ thuật làm giàn có ảnh hưởng lớn đến việc ra hoa và đậu quả của cây chanh leo vì cây chỉ ra hoa ở các mặt đầu cành thứ cấp nằm ngoài mặt tán. 
Nên làm giàn theo kiểu chữ T để giúp lạc tiên phát triển tốt hơn do ánh sáng tiếp xúc bề mặt tán lớn, hạn chế nấm bệnh. 
Giàn cao 1,8 - 2,2 m với các trụ tre, gỗ hoặc bê tông (nên làm bằng bê tông đảm bảo chắc chắn), khoảng cách các cột theo khoảng cách trồng, bên trên căng lưới thép với khoảng cách ô vuông 40 x 40 cm để cho cây leo. 

III. Kỹ thuật chăm sóc

1. Làm bồn

Để nâng cao hiệu quả bón phân và tưới nước cần phải làm bồn cho cây. Chiều cao bồn 10 - 15 cm, kích thước bồn khi cây bước vào kinh doanh bờ bồn cách gốc khoảng 0,5 - 1 m.

2. Tưới nước, làm cỏ và tủ gốc

Cây chanh leo có bộ rễ ăn nông trên bề mặt, cần chú ý không để nước ngập úng trong mùa mưa nhưng phải đủ nước tưới trong mùa khô đặc biệt trong giai đoạn cây ra hoa; định kỳ tưới 2 lần/tuần vào mùa khô (nếu có điều kiện nên đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm nước). Làm cỏ chủ yếu dùng biện pháp thủ công, hạn chế tối đa việc làm đứt rễ, cây dễ nhiễm bệnh.
Tủ gốc giữ ẩm và hạn chế cỏ dại.

3. Bón phân
a. Giai đoạn kiến thiết cơ bản (1 - 6 tháng tuổi)
- Lượng phân bón:

Ure: 430g; super lân: 750g; KCL: 285g (tính cho 1 gốc).
- Thời điểm bón:

Phân đạm và kali bón sau trồng 20 ngày, các lần tiếp theo cứ 15 ngày bón 1 lần (chia đều 10 - 12 lần bón). 

Phân lân bón riêng và chia hai lần bón, lần thứ nhất sau khi trồng 60 ngày, lần tiếp theo 150 ngày sau trồng. Bón lấp xung quanh bồn, tránh gây đứt rễ.

b. Giai đoạn kinh doanh (từ 7 tháng tuổi trở lên)
- Lượng phân bón:
Ure: 1kg; super lân: 1,5kg; KCl: 1,6kg (tính cho 1 gốc/năm).
- Cách bón: 

Phân đạm và kali (bón khoảng 20 lần/năm), cứ 15 - 20 ngày bón 1 lần.

Phân lân chia làm 3 lần bón, bón lấp xung quanh bồn.

Ngoài ra, trong quá trình canh tác cần phun thêm các loại phân bón qua lá có chứa các trung, vi lượng như Ca, Mg, S, B, Mo, Fe,…nhằm thúc đẩy cây sinh trưởng phát triển, kích thích ra hoa đậu trái sau các lần thu họach.
4. Cắt tỉa, tạo tán
Cây chanh leo sinh trưởng khoẻ, phân cành nhiều, nhanh, cần cắt tỉa thường xuyên, đúng kỹ thuật để cây ra nhiều hoa. Mục đích là tạo bộ khung chính mang các cành quả phân bố đều, khả năng tiếp nhận ánh sáng tốt, tập trung chất dinh dưỡng cho những cành cho quả phát triển đầy đủ và cân đối, hạn chế sâu bệnh và duy trì khả năng sinh trưởng, phát triển trong những năm tiếp theo.
a. Tạo tán 
Cây con trong quá trình sinh trưởng leo lên giàn cần tỉa bỏ những cành cấp một, chỉ để thân chính; khi cây cao khoảng 1m thì bấm bớt lá gốc; khi cây cách giàn từ 20 - 40 cm thì để từ 5 đến 6 cành cấp một, các cành này được phân bố đều theo các hướng trên giàn, mỗi cành cấp một để từ 4 - 5 cành cấp hai. 
b. Tạo tầng
Khi cây kín giàn thì kéo các nhánh xuống phía dưới để chủ động tạo nhiều tầng sinh trưởng, nhằm tăng diện tích giàn, tăng năng suất. 

c. Tỉa cành

Sau khi thu hoạch đợt quả đầu tiên cần tiến hành tỉa cành, tỉa lá cho vườn cây, công việc này được lặp đi lặp lại nhiều lần trong năm. Cần cắt tỉa những cành lá sau:

- Cành mọc quá dày, mọc lộn xộn chồng lên nhau.

- Cành bị sâu bệnh gây hại làm chết khô.

- Cành bị che lấp trở nên còi cọc không có khả năng ra hoa, quả.

- Cành vượt sinh trưởng không bình thường, vươn dài ra.

- Cành thui chột, cành đã cho quả vụ trước.

- Các lá vàng, lá già và lá bị bệnh.

- Lá ở các quả đã lớn, đã phình to.

- Lá của những cành không cho quả.

  Khi cắt bỏ cần cắt sát những chỗ phân cành để giảm sự phát triển cành khác. Vị trí cắt cách chỗ phân cành chính từ 10 - 15 cm. Dụng cụ cắt tỉa cành phải sắc bén, cắt trong tán trước, sau đó mới ra ngoài tán; cành lớn cắt  trước, cành bé cắt sau đảm bảo sự phân bố đều của cành trên giàn. Chú ý thu dọn lá, cành ra khỏi vườn, vệ sinh vườn sạch sẽ sau khi cắt tỉa.
5. Phòng trừ sâu bệnh
Một số đối tượng sâu bệnh hại phổ biến trên cây chanh leo như: 

- Rệp hại búp non và rệp hoa, nhện đỏ,...

- Bệnh lở cổ rễ, thối gốc, bệnh khô thân do vi rút, bệnh hại quả do nấm,...

Chú trọng áp dụng các biện pháp quản lý sâu bệnh tổng hợp (IPM), quản lý cây trồng tổng hợp (ICM) nhằm hạn chế việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. 

(Áp dụng quy trình phòng trừ cụ thể sâu bệnh hại chanh leo do Cục BVTV ban hành)
IV. Thu hoạch và bảo quản
Để đảm bảo chất lượng, phẩm chất quả và mang lại hiệu quả kinh tế cao cần thu hái sau khi 2/3 vỏ quả chuyển sang màu hồng hay tím hoặc để quả chín rụng tự nhiên.
Sau mỗi lần thu hoạch cần chú ý gom toàn bộ các loại quả bị thải loại do nấm bệnh và côn trùng gây hại tập trung về một vị trí để tiêu hủy, hạn chế khả năng phát triển của sâu bệnh trên vườn.
Quả sau thu hoạch nên bảo quản nơi thoáng mát, tránh đổ đống quá dày và sớm vận chuyển về nơi sơ chế để đảm bảo chất lượng và phẩm chất./.
2

